
STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp

Địa chỉ đăng ký kinh 

doanh

(theo hồ sơ công bố)

Địa chỉ cơ sở sản xuất

(theo hồ sơ công bố)

1
000.00.19.H26-

211017-0001
220000012/PCBSX-HN 21/01/2022  

CÔNG TY TNHH 

SENVI

Số 338 Ngõ Quỳnh, phố 

Thanh Nhàn, phường Quỳnh 

Lôi, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội

Số 35, Ngõ 115 phố Định Công, 

phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội

2
000.00.19.H26-

220118-0018
220000013/PCBSX-HN 21/01/2022  

CÔNG TY TNHH KA 

CHI

Lô 3, cụm Công nghiệp Yên 

Nghĩa, phường Yên Nghĩa, 

quận Hà Đông, thành phố 

Hà Nội

Lô 3, cụm Công nghiệp Yên 

Nghĩa, phường Yên Nghĩa, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội

3
000.00.19.H26-

220115-0017
220000015/PCBSX-HN 25/01/2022  

CÔNG TY TNHH MỸ 

PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y 

TẾ KOREA VIỆT NAM

 Số 10, ngõ 19B, thôn Hạ, 

xã Cự Khê, huyện Thanh 

Oai, thành phố Hà Nội

 Số 10, ngõ 19B, thôn Hạ, xã Cự 

Khê, huyện Thanh Oai, thành 

phố Hà Nội

4
000.00.19.H26-

220117-0017
220000017/PCBSX-HN 25/01/2022  

CÔNG TY TNHH PV 

NGUYỄN KHOA

Đội 2 - Thôn La Đồng, xã 

Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, 

thành phố Hà Nội

Đội 2 - Thôn La Đồng, xã Hợp 

Tiến, huyện Mỹ Đức, thành phố 

Hà Nội

Phụ lục 2

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM THU HỒI SỐ CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ

(kèm theo Quyết định số                  /QĐ-SYT ngày       tháng         năm 2026 của Sở Y tế Hà Nội)
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5
000.00.19.H26-

220113-0010
220000018/PCBSX-HN 25/01/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐIỆN TỬ TIN HỌC 

HÓA CHẤT

Số 8 Láng Hạ, phường 

Thành Công, quận Ba Đình, 

TP Hà Nội

Số 19 phố Hoàng Sâm - phường 

Nghĩa Đô - quận Cầu Giấy - 

thành phố Hà Nội

6
000.00.19.H26-

220117-0012
220000019/PCBSX-HN 25/01/2022  

CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ CÔNG NGHỆ KỸ 

THUẬT YB

Nhà LK1-T09, khu đô thị 

mới Bắc An Khánh - 

Splendora, xã An Khánh, 

huyện Hoài Đức, thành phố 

Hà Nội

Nhà LK1-T09, khu đô thị mới 

Bắc An Khánh - Splendora, xã 

An Khánh, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội

7
000.00.19.H26-

211230-0001
220000020/PCBSX-HN 27/01/2022  

HỢP TÁC XÃ NAM 

DƯỢC TẢN VIÊN SƠN

Thôn Bát Đầm, xã Tản Lĩnh, 

huyện Ba Vì, thành phố Hà 

Nội

Thôn Bát Đầm, xã Tản Lĩnh, 

huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

8
000.00.19.H26-

220127-0014
220000022/PCBSX-HN 14/02/2022  

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

VITAPHA VIỆT NAM

Đội 5, Thôn Dương Tảo, xã 

Vân Tảo, huyện Thường 

Tín, thành phố Hà Nội

Đội 5, Thôn Dương Tảo, xã Vân 

Tảo, huyện Thường Tín, thành 

phố Hà Nội

9
000.00.19.H26-

220221-0012
220000023/PCBSX-HN 21/02/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM 

VINAPHAR

Thôn An Thọ, xã An Khánh, 

huyện Hoài Đức, thành phố 

Hà Nội

Cụm công nghiệp Trường An, xã 

An Khánh, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội
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10
000.00.19.H26-

220223-0003
220000026/PCBSX-HN 23/02/2022  

HỘ KINH DOANH 

TRẦN VĂN HÙNG 

1970

Thôn Hậu Dưỡng, xã Kim 

Chung, huyện Đông Anh, 

thành phố Hà Nội

Khu tái định cư Hải Bối 1, xã Hải 

Bối, huyện Đông Anh, thành phố 

Hà Nội

11
000.00.19.H26-

220217-0026
220000027/PCBSX-HN 23/02/2022  

CÔNG TY TNHH GIA 

TRUYỀN BẢO VÂN 

GROUP

Số nhà 1351A đường Giải 

Phóng, phường Hoàng Liệt, 

quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội

Số nhà 1351A đường Giải 

Phóng, phường Hoàng Liệt, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

12
000.00.19.H26-

220224-0043
220000029/PCBSX-HN 02/03/2022  

CÔNG TY TNHH 

EUPHAR VIỆT NAM

Số 12 ngõ 250/100/15 

đường Kim Giang, phường 

Đại Kim, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội

Số 12, đường Ba Lương Cầu Gồ, 

Đội 3, thôn Quyết Tiến, xã Vân 

Côn, huyện Hoài Đức, thành phố 

Hà Nội

13
000.00.19.H26-

220228-0055
220000030/PCBSX-HN 02/03/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ TÂN 

CƯƠNG

Thửa đất số L-50, khu đấu 

giá quyền sử dụng đất thôn 

Cổ Điển A, xã Tứ Hiệp, 

huyện Thanh Trì, thành phố 

Hà Nội

Thôn Hoàng Xá, xã Khánh Hà, 

huyện Thường Tín, thành phố Hà 

Nội

14
000.00.19.H26-

220303-0027
220000031/PCBSX-HN 03/03/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM TUỆ 

LINH CÔNG NGHỆ 

CAO

 Thôn 6, xã Phù Lưu Tế, 

huyện Mỹ Đức, thành phố 

Hà Nội

 Thôn 6, xã Phù Lưu Tế, huyện 

Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
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15
000.00.19.H26-

220307-0037
220000036/PCBSX-HN 16/03/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC LIỆU BẢO SÂM

Số 3 BT8 khu đô thị Văn 

Phú, phường Phúc La, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội

Thôn Long Phú, xã Hòa Thạch, 

huyện Quốc Oai, thành phố Hà 

Nội

16
000.00.19.H26-

220314-0035
220000038/PCBSX-HN 18/03/2022  

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT & THƯƠNG 

MẠI THIẾT BỊ Y TẾ 

QUANG MINH

 Số 329, ngõ 49 Phố Lương 

Yên, phường Bạch Đằng, 

quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội

Số 27A, Khu Đìa Ba, Phố Vác, 

xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, 

thành phố Hà Nội

17
000.00.19.H26-

220317-0052
220000039/PCBSX-HN 18/03/2022  

CÔNG TY TNHH KD 

VÀ TM DV PHÚC 

NGUYÊN

Số nhà 63, Tổ 1, đường 

Ngọc Thụy, phường Ngọc 

Thụy, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội

Số 537, đường Nguyễn Văn Cừ, 

phường Gia Thụy, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội

18
000.00.19.H26-

220316-0004
220000040/PCBSX-HN 19/03/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG NGHỆ 

HADIMED

Số 2, TT15, Khu đô thị Văn 

Phú, phường Phú La, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội

Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã 

Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 

thành phố Hà Nội

19
000.00.19.H26-

220321-0009
220000042/PCBSX-HN 21/03/2022  

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ THIÊN 

HÀ GLOBAL

Thôn Đông Hạ, xã Đông 

Yên, huyện Quốc Oai, thành 

phố Hà Nội

Thôn Đông Hạ, xã Đông Yên, 

huyện Quốc Oai, thành phố Hà 

Nội
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20
000.00.19.H26-

220316-0042
220000043/PCBSX-HN 23/03/2022  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI SẢN 

XUẤT VÀ DỊCH VỤ 

LÂM ANH

Đội 4, Thôn Công Đình, xã 

Đình Xuyên, huyện Gia 

Lâm, thành phố Hà Nội

Đội 4, Thôn Công Đình, xã Đình 

Xuyên, huyện Gia Lâm, thành 

phố Hà Nội

21
000.00.19.H26-

220316-0045
220000044/PCBSX-HN  23/03/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN 

LETUS 

MANUFACTURING

P216-đơn nguyên 2-nhà B14-

tập thể Kim Liên, phường 

Kim Liên, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội

SN 45 ngách 214/55 Nguyễn 

Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội

22
000.00.19.H26-

220322-0037
220000046/PCBSX-HN 28/03/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

VIỆT KỲ LÂN

Đội 3, Thôn Tiên Lữ, xã 

Tiên Phương, huyện 

Chương Mỹ, thành phố Hà 

Nội

Đội 3, Thôn Tiên Lữ, xã Tiên 

Phương, huyện Chương Mỹ, 

thành phố Hà Nội

23
000.00.19.H26-

220329-0032
220000047/PCBSX-HN 30/03/2022  

TRUNG TÂM ỨNG 

DỤNG KHOA HỌC 

CÔNG NGHỆ Y SINH

Số 1 phố Yecxanh, phường 

Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội,

Số 1 phố Yecxanh, phường Phạm 

Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội,

24
000.00.19.H26-

220326-0005
220000048/PCBSX-HN 30/03/2022  

CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ KỸ THUẬT 

VÀ THƯƠNG MẠI 

THÁI BÌNH DƯƠNG

Số 26 Ngõ 6 Đặng Văn 

Ngữ, phường Trung Tự, 

quận Đống Đa, thành phố 

Hà Nội

Số 55, ngõ 6, Đặng Văn Ngữ, 

phường Trung Tự, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội
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25
000.00.19.H26-

220328-0043
220000049/PCBSX-HN 31/03/2022  

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI QUỐC TẾ GIA 

HƯNG

LK23/11 Khu tái định cư 

Ngô Thì Nhậm, phường La 

Khê, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội

Thôn Tiền, xã Viên Nội, huyện 

Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

26
000.00.19.H26-

220329-0021
220000050/PCBSX-HN 31/03/2022  

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ KINH 

DOANH THƯƠNG 

MẠI Á CHÂU

Thôn Hạ Hội, xã Tân Lập, 

huyện Đan Phượng, thành 

phố Hà Nội

Thôn Hạ Hội, xã Tân Lập, huyện 

Đan Phượng, thành phố Hà Nội

27
000.00.19.H26-

220404-0105
220000052/PCBSX-HN 06/04/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN Y DƯỢC 

CÔNG NGHỆ CAO 

T&T

Số 12 phố Tràng Thi, 

phường Hàng Trống, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà 

Nội

Thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, 

huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

28
000.00.19.H26-

220408-0038
220000053/PCBSX-HN 08/04/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI DƯỢC PHẨM HP

Thôn Chợ, xã Bình Minh, 

huyện Thanh Oai, thành phố 

Hà Nội

Thôn Chợ, xã Bình Minh, huyện 

Thanh Oai, thành phố Hà Nội

29
000.00.19.H26-

220412-0040
220000055/PCBSX-HN 13/04/2022   CÔNG TY TNHH NEGI

Thôn Phương Nhị, xã Liên 

Ninh, huyện Thanh Trì, 

thành phố Hà Nội

Thôn Phương Nhị, xã Liên Ninh, 

huyện Thanh Trì, thành phố Hà 

Nội
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STT Mã hồ sơ Số công bố
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30
000.00.19.H26-

220407-0049
220000056/PCBSX-HN 13/04/2022   

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT 

NAM

Căn số S3OF11, Tầng 3, 

Toà S3, Vinhomes Skylake, 

đường Phạm Hùng, phường 

Mỹ Đình 1, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

Số nhà 1170 đường Láng, 

phường Láng Thượng, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội

31
000.00.19.H26-

220405-0040
220000057/PCBSX-HN 13/04/2022  

CÔNG TY TNHH ỨNG 

DỤNG KHOA HỌC 

CÔNG NGHỆ QUỐC 

TẾ

Số nhà 16, ngõ 201, đường 

Thụy Phương, phường Thụy 

Phương, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội

Ô MIC- BTC-08 Nhà máy bê 

tông Chèm, số 09, đường Thuỵ 

Phương, phường Đức Thắng, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội

32
000.00.19.H26-

220412-0035
220000058/PCBSX-HN 13/04/2022  

CÔNG TY TNHH 

QUỐC TẾ T&T 68

Số 207 Đường Vĩnh Hưng, 

phường Vĩnh Hưng, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội

Số 321 Đường Vĩnh Hưng, 

phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội

34
000.00.19.H26-

220413-0039
220000059/PCBSX-HN 14/04/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

GERMAN OEKOTEC 

VIỆT NAM

Tầng 3 Tòa nhà tại Lô số L2-

3 Dự án nhà ở để bán, Tổ 

13, phường Cầu Diễn, quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội

Ô 01, lô đất Nguyên Khê , xã 

Nguyên Khê, huyện Đông Anh, 

thành phố Hà Nội

35
000.00.19.H26-

220414-0020
220000060/PCBSX-HN 18/04/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ PHÁT TRIÊN 

CÔNG NGHỆ 

MAMACHI

Khu Đầm, Thôn Ái Mộ, xã 

Yên Viên, huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội

Khu Đầm, Thôn Ái Mộ, xã Yên 

Viên, huyện Gia Lâm, thành phố 

Hà Nội
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STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 
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Tên doanh nghiệp
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36
000.00.19.H26-

220418-0012
220000061/PCBSX-HN 18/04/2022  

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM 

DUPHARMAX

Số nhà 33, đường 3.5, Khu 

đô thị Gamuda, phường Tân 

Mai, quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội

Thôn 3, xã Vạn Phúc, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội

37
000.00.19.H26-

220422-0035
220000064/PCBSX-HN 22/04/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN PHÁT 

TRIỂN TÀI CHÍNH VÀ 

CÔNG NGHỆ 

TRƯỜNG SINH

Thôn Xuân Lễ, xã Tân Dân, 

huyện Sóc Sơn, thành phố 

Hà Nội

Thôn Xuân Lễ, xã Tân Dân, 

huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

38
000.00.19.H26-

220408-0023
220000065/PCBSX-HN 25/04/2022  

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT VIỆT THÁI

Số 33, Xóm 18B, Tổ dân 

phố Trù 2, phường Cổ Nhuế 

2, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội

Số 33, Xóm 18B, Tổ dân phố Trù 

2, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội

39
000.00.19.H26-

220425-0008
220000066/PCBSX-HN 26/04/2022  

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI ĐÔNG 

Y DƯỢC HƯNG 

VƯỢNG

 Số 42A Hoàng Ngân, 

phường Trung Hoà, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Số 19 Ngõ 68 Phố Quan Nhân, 

phường Trung Hoà, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội

40
000.00.19.H26-

220425-0046
220000067/PCBSX-HN 26/04/2022  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ HIỆP HÙNG 

PHÁT

Số 20, ngõ 120 đường Kim 

Giang, phường Đại Kim, 

quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội

Km8+500 Đại lộ Thăng Long, xã 

An Khánh, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội

8/11



STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp

Địa chỉ đăng ký kinh 

doanh

(theo hồ sơ công bố)

Địa chỉ cơ sở sản xuất

(theo hồ sơ công bố)

41
000.00.19.H26-

220425-0007
220000068/PCBSX-HN 27/04/2022  

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM VÀ 

THIẾT BỊ Y TẾ QUỐC 

ANH

Số nhà 14, ngõ 455 đường 

72 La Dương, phường 

Dương Nội, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội

Số nhà 14, ngõ 455 đường 72 La 

Dương, phường Dương Nội, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

42
000.00.19.H26-

220429-0020
220000070/PCBSX-HN  06/05/2022 

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 

ĐẠT PHÁT

Thôn Hoàng Long, xã Đặng 

Xá, huyện Gia Lâm, thành 

phố Hà Nội

Thôn Hoàng Long, xã Đặng Xá, 

huyện Gia Lâm, thành phố Hà 

Nội

43
000.00.19.H26-

220505-0035
220000072/PCBSX-HN 12/05/2022  

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM Y TẾ 

TÂM TÍN THÀNH

Thôn Cao Sơn, xã Tiên 

Phương, huyện Chương Mỹ, 

thành phố Hà Nội

 Cụm CN Ngọc Sơn, Thị trấn 

Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, 

thành phố Hà Nội

44
000.00.19.H26-

220507-0004
220000073/PCBSX-HN 12/05/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ 

TRAPHAR

Thôn Sở Hạ, xã Ninh Sở, 

huyện Thường Tín, thành 

phố Hà Nội

Thôn Sở Hạ, xã Ninh Sở, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội

45
000.00.19.H26-

220514-0001
220000074/PCBSX-HN 16/05/2022 

CÔNG TY TNHH 

POLYGREEN VIỆT 

NAM

Cụm Công nghiệp Trường 

An, xã An Khánh, huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Cụm Công nghiệp Trường An, xã 

An Khánh, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội

9/11



STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp

Địa chỉ đăng ký kinh 

doanh

(theo hồ sơ công bố)

Địa chỉ cơ sở sản xuất

(theo hồ sơ công bố)

46
000.00.19.H26-

220507-0002
220000078/PCBSX-HN 25/05/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THIẾT BỊ Y TẾ HTM-

BIO

Lô CN 7-1.2 KCN Thạch 

Thất - Quốc Oai, xã Phùng 

Xá, huyện Thạch Thất, 

thành phố Hà Nội

Lô CN 7-1.2 KCN Thạch Thất - 

Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội

47
000.00.19.H26-

220608-0006
220000083/PCBSX-HN 09/06/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI 

TRAPHA SEA

Nhà số 9, Ngách 1/4, Ngõ 4- 

Thượng Phúc, Đội 7, xã Tả 

Thanh Oai, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội

Thôn Hạ, xã Cự Khê, huyện 

Thanh Oai, thành phố Hà Nội

48
000.00.19.H26-

220606-0018
220000085/PCBSX-HN 10/06/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y 

TẾ TOÀN ANH

Thôn Phú Vinh, xã An 

Khánh, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội

Thôn Phú Vinh, xã An Khánh, 

huyện Hoài Đức, thành phố Hà 

Nội

49
000.00.19.H26-

220614-0022
220000087/PCBSX-HN  20/06/2022 

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI PHỤ LIỆU MAY 

MINH TIẾN

Xóm Lẻ, Thôn Triều Khúc, 

xã Tân Triều, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội

Lô D5-1, Cụm làng nghề Triều 

Khúc, xã Tân Triều, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội

50
000.00.19.H26-

220620-0006
220000088/PCBSX-HN 23/06/2022  

CÔNG TY TNHH SX 

DỤNG CỤ THỦY 

TINH Y TẾ VÀ 

THƯƠNG MẠI 

LƯƠNG TÂM

Thôn Giáp Long, xã Thống 

Nhất, huyện Thường Tín, 

thành phố Hà Nội

Thôn Giáp Long, xã Thống Nhất, 

huyện Thường Tín, thành phố Hà 

Nội

10/11



STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp

Địa chỉ đăng ký kinh 

doanh

(theo hồ sơ công bố)

Địa chỉ cơ sở sản xuất

(theo hồ sơ công bố)

51
000.00.19.H26-

220623-0001
220000090/PCBSX-HN 30/06/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ 

ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP

 Lô CN7, cụm công nghiệp 

Từ Liêm, phường Minh 

Khai, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội

 Lô CN7, cụm công nghiệp Từ 

Liêm, phường Minh Khai, quận 

Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

52
000.00.19.H26-

220630-0041
220000092/PCBSX-HN 14/07/2022  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ LAMFA

Thôn Hạ, xã Cự Khê, huyện 

Thanh Oai, thành phố Hà 

Nội

Thôn Hạ, xã Cự Khê, huyện 

Thanh Oai, thành phố Hà Nội

53
000.00.19.H26-

220721-0007
220000096/PCBSX-HN 26/07/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM VÀ 

TBYT HÀ THANH

Số 29A ngõ Tức Mạc, 

phường Cửa Nam, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà 

Nội

Thôn Nội, xã Đức Thượng, 

huyện Hoài Đức, thành phố Hà 

Nội

54
000.00.19.H26-

220807-0002
220000098/PCBSX-HN 11/08/2022  

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT KINH DOANH 

VÀ THƯƠNG MẠI 

BEBU

Số 255 Hoàng Văn Thái, 

phường Khương Trung, 

quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội

Tổ 5, khu Chiến Thắng, Thị trấn 

Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, 

thành phố Hà Nội

55
000.00.19.H26-

220725-0008
220000101/PCBSX-HN 23/08/2022  

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ Y TẾ TÂM 

TRƯỜNG PHÁT

Xóm 5, Thôn Thanh Chiểu, 

xã Phú Cường, huyện Ba Vì, 

thành phố Hà Nội

Xóm 5, Thôn Thanh Chiểu, xã 

Phú Cường, huyện Ba Vì, thành 

phố Hà Nội

11/11


		2026-08-22T14:36:09+0700


		2026-08-22T14:36:09+0700


		2026-08-22T14:36:09+0700




